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ABSTRACT 

Assessment is an important and indispensable component in teaching, a core 

task in education, and is always of societal concern. There are many effective 

assessment methods that have been researched and applied, among which 

authentic assessment is a commonly used method in recent times. Analyzing 

395 publications in the Scopus database from 1993 to 2023 based on the 

bibliometric analysis method has revealed figures about studies on this topic 

including: Annual growth of research volume, publication sources, citation 

counts, journals, authors, international collaboration among authors. Through 

keyword analysis, the main research themes in each period have also been 

identified. The results of the study not only reveal the annual growth rate of 

publications on authentic assessment in higher education but also provide an 

overview of prominent research directions in each period. This is valuable 

information for scholars to identify appropriate research directions on this 

topic in the future. 

 

1. Mở đầu 
Đánh giá là hoạt động nhằm cải tiến, nâng cao kết quả học tập của người học, giúp cải thiện việc dạy và học (Lina 

& Rosyid, 1997). Hoạt động này giúp người dạy đánh giá được mức độ thành thạo của HS, có thêm thông tin về điểm 

mạnh, điểm yếu, nhu cầu, sở thích của HS, từ đó điều chỉnh hoạt động giảng dạy cho phù hợp (Sutadji et al., 2021). 

Để phát huy hiệu quả của đánh giá trong dạy học, một trong những loại hình đánh giá được quan tâm và sử dụng 

phổ biến trong thời gian gần đây đó là đánh giá thực (authentic assessment). Đây được coi là hình thức nhằm khắc 

phục những hạn chế của đánh giá truyền thống, là công cụ mạnh mẽ để đánh giá năng lực của người học (Koh, 2017). 

Đánh giá thực (hay còn gọi là đánh giá thay thế (alternative assessment), đánh giá hiệu suất (performence 

assessment) là hình thức đánh giá trong đó người học được yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ thực sự diễn ra trong 

cuộc sống, đòi hỏi phải vận dụng một cách có ý nghĩa những kiến thức, kĩ năng thiết yếu (Mueller, 2005). Trong 

hình thức này, người học phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thông qua dự án học tập, phải tạo ra sản phẩm học tập 

cụ thể và trình diễn trước lớp. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ xác thực sẽ thu hút, thúc đẩy và giúp người học thấy 

được ý nghĩa của việc học (Wiggins, 1998). Người học tiếp cận với các vấn đề thực tiễn cần giải quyết, còn GV sẽ 

đưa ra những phản hồi để giúp người học đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, xác định được năng lực hiện tại 

cũng như cần tập trung phát triển các năng lực còn yếu (Fook & Sidhu, 2010). Chính vì vậy, đánh giá thực được coi 

như là thước đo hiệu quả về thành tích và khả năng trí tuệ của người học vì yêu cầu người học phải thể hiện sự hiểu 

biết sâu sắc, tư duy bậc cao và khả năng giải quyết vấn đề (Koh, 2017). 

Nghiên cứu về đánh giá thực đã được nhiều tác giả thực hiện. Ở bậc học phổ thông, Mariappan và Osman (2023) 

đã tổng hợp các xu hướng nghiên cứu phổ biến, tầm quan trọng và tính phức tạp của việc thực hiện đánh giá thực 

trong chương trình K12 sau khi tìm kiếm, phân tích các nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu Scopus, WoS và ERIC giai 

đoạn 2013-2022. Còn đối với bậc học đại học, các nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu lợi ích của đánh giá thực trong 

giáo dục đại học (Sokhanvar et al., 2021), vai trò và cách thiết kế đánh giá thực trong các lĩnh vực cụ thể như: Giáo 

dục toán học (Zhang et al., 2021), giáo dục kĩ thuật số (Nieminen et al., 2023)…  

Trắc lượng thư mục khoa học (Bibliometrics) là phương pháp thu thập thông tin định lượng về ấn phẩm khoa 

học và trích dẫn (Pritchard, 1969), được sử dụng phổ biến để phân tích sự phát triển khoa học trong nhiều lĩnh vực 

nghiên cứu khác nhau (Hallinger & Chatpinyakoop, 2019). Thông tin thu thập được từ phương pháp này rất hữu ích 

đối với các nhà khoa học trong việc tìm kiếm định hướng nghiên cứu (Waltnam & Noyons, 2018). Do vậy, chúng 
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tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu đưa ra một bức tranh tổng thể toàn diện về sự phát triển của các nghiên 

cứu liên quan đến đánh giá thực ở bậc đại học trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 2023. Cụ thể, 4 câu hỏi 

nghiên cứu sau đây sẽ được xem xét: (1) Tổng số ấn phẩm, tốc độ tăng trưởng hằng năm của các ấn phẩm là bao 

nhiêu? (2) Các nguồn và các tác giả công bố nhiều nhất là gì? (3) Các từ khóa được xuất hiện như thế nào? (4) Chủ 

đề nghiên cứu nào được đề cập theo các mốc thời gian?   

Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được chúng tôi khai thác từ cơ sở dữ liệu Scopus. Đây là cơ sở dữ liệu trực quan, dễ 

dàng tham chiếu, dữ liệu được tổ chức theo các lĩnh vực nghiên cứu nên rất thuận lợi cho việc tìm kiếm và phân tích 

bằng phương pháp trắc lượng khoa học. Kết quả của nghiên cứu là tài liệu hữu ích cho các học giả muốn nghiên cứu 

về xu hướng đánh giá thực trong giáo dục bậc đại học ở tương lai. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng quy trình phân tích trắc lượng thư mục được đề xuất bởi (Börner et al., 

2003) với 5 giai đoạn: (1) Thiết kế nghiên cứu; (2) Thu thập dữ liệu; (3) Phân tích dữ liệu; (4) Trực quan hóa dữ liệu; 

(5) Giải thích. 

Trong giai đoạn thu thập dữ liệu, nhóm tác giả đã thực hiện thông qua việc tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu Scopus 

(http://www.scopus.com) với các tùy chọn tìm kiếm nâng cao để đảm bảo thuật ngữ và toán tử tìm kiếm khớp với cú 

pháp của công cụ tìm kiếm. Cụ thể, từ khóa tìm kiếm về đánh giá thực bao gồm tổ hợp từ: (“authentic assessment” OR 

“performence assessment” OR “alternative assessment”). Các từ khóa này kết hợp với từ khóa về bậc học mà nghiên 

cứu hướng đến là giáo dục đại học: (“higher education” OR university OR college OR “tertiary education”). Các từ 

khóa này được tìm kiếm ở phần tóm tắt, từ khóa và tiêu đề tài liệu. Loại tài liệu được giới hạn ở các bài báo khoa học, 

bài đăng hội thảo viết bằng tiếng Anh. Chúng tôi thực hiện chuỗi truy vấn dữ liệu thông qua Scopus như sau:  

TITLE-ABS-KEY (((“authentic assessment” OR “performance assessment” OR “alternative assessment”)  

AND (educat* OR teach* OR learn* ) AND (“higher education” OR university OR college  

OR “tertiary education”))) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , “ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE , “cp”) )  

AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , “English”)). 

Với 515 tài liệu thu thập được (số liệu thu thập ngày 22/01/2024), chúng tôi đã tiến hành lọc dữ liệu bằng cách 

kiểm duyệt tiêu đề, tóm tắt và từ khóa, loại bỏ các tài liệu không liên quan đến đánh giá thực ở bậc đại học. Sau khi 

lọc dữ liệu, số lượng bản ghi còn lại là 395. Với danh sách này, chúng tôi tiến hành phân tích ban đầu trên các công 

cụ do Scopus cung cấp để thu thập thêm thông tin về tác giả, đơn vị liên kết và tạp chí. Công cụ chính được sử dụng 

để phân tích và trực quan hóa dữ liệu là phần mềm Biblioshiny và VOSviewer. Trên công cụ này, phép đo và các kĩ 

thuật phân tích khác nhau đã được thực hiện để trích xuất thông tin, thống kê số lượng, xác định xu hướng tăng 

trưởng của các ấn phẩm,… 

2.2. Kết quả và thảo luận 

2.2.1. Thông tin chung về các ấn phẩm  
Bộ dữ liệu đã thu thập về đánh giá thực trong giáo dục đại học giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2023 bao gồm 

395 ấn phẩm, xuất bản trên 271 nguồn khác nhau, trong đó có 309 ấn phẩm là các bài báo khoa học (chiếm 78,2%) 

và 86 ấn phẩm là các bài đăng trên hội thảo (chiếm 21,8%). Tổng số tác giả trong bộ dữ liệu là 965, trong đó có 108 

tác giả công bố độc lập, còn lại là sự hợp tác giữa các tác giả. Tổng số tài liệu tham khảo trong các ấn phẩm là 12578. 

Tổng số trích dẫn tích lũy của 395 ấn phẩm là 3680, tỉ lệ trích dẫn trung bình của mỗi ấn phẩm là 9,38.  

Tốc độ tăng trưởng hằng năm của các nghiên cứu về đánh giá thực trong dạy học đại học là 14%, trong đó có sự 

khác nhau giữa các giai đoạn. Trước năm 2004, chỉ có 35 ấn phẩm được xuất bản với tốc độ tăng trưởng là 0%. Giai 

đoạn từ 2004 đến 2018, số lượng công bố trung bình là 13,1 ấn phẩm/năm, tốc độ tăng trưởng 8,66%. Giai đoạn 

2019 đến 2023 số lượng ấn phẩm công bố trung bình hằng năm tăng lên 32,8 ấn phẩm/năm và tốc độ tăng trưởng 

đạt 23,39%. Các thông tin này cho thấy, nghiên cứu về đánh giá thực trong giáo dục đại học là một trong những xu 

hướng được quan tâm nhiều thời gian gần đây. Để xác định cụ thể về các chủ đề được các học giả quan tâm, chúng 

tôi sẽ đi phân tích thông tin chi tiết về các bài báo có số lượng trích dẫn nhiều nhất và các từ khóa phổ biến nhất. 

2.2.2. Thông tin về tác giả và số lượt trích dẫn của các ấn phẩm 
Theo dữ liệu từ Scopus, có 965 tác giả có công bố các ấn phẩm liên quan tới vấn đề nghiên cứu, trong đó 108 tác 

giả công bố độc lập. 5 tác giả có số ấn phẩm công bố nhiều nhất là Boud, D. (4 ấn phẩm và tổng số lượt trích dẫn là 

101); Young (4 ấn phẩm và tổng số lượt trích dẫn là 72); Larkin (4 ấn phẩm và tổng số lượt trích dẫn là 9); Ajjawi 

(3 ấn phẩm và 86 lượt trích dẫn); Dawson (3 ấn phẩm và tổng số lượt trích dẫn là 56).  



VJE Tạp chí Giáo dục (2024), 24(12), 35-40 ISSN: 2354-0753 

 

37 
 

Thông tin cụ thể về tác giả, thời gian đăng và tạp chí đăng của 10 ấn phẩm có số lượt trích dẫn cao nhất được thể 

hiện trong hình 1. 

 
Hình 1. Thông tin về 10 ấn phẩm có số lượt trích dẫn cao nhất 
(Nguồn: Tác giả tự biên soạn, sử dụng phần mềm Biblioshiny) 

Trong số 10 ấn phẩm trên, có 6 ấn phẩm được công bố trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2023. Ấn phẩm có số 

lượt trích dẫn cao nhất cũng nằm trong khoảng thời gian này với nội dung nhằm làm rõ khái niệm về tính xác thực 

trong đánh giá thông qua việc tổng hợp các tài liệu có liên quan đã công bố từ năm 1988 đến 2015 (Villarroel et al., 

2018). Các ấn phẩm còn lại đề cập đến hiệu quả của phương pháp khi đánh giá các nhiệm vụ thực tiễn bên ngoài lớp 

học và mức độ trung thực của kết quả thu được khi sử dụng đánh giá thực (Ajjawi et al., 2020; Herrington et al., 

2014).  

Theo hình 1, trong số 10 ấn phẩm có số lượt trích dẫn cao nhất thì có 4 ấn phẩm là được công bố bởi 01 tác giả, 

06 ấn phẩm còn lại có sự hợp tác giữa các tác giả ở các đơn vị và cơ quan khác nhau. Các tạp chí công bố các ấn 

phẩm trên đều thuộc nhóm Q1 và Q2, trong đó tạp chí Assessment and Evaluation in Higher Education có số ấn 

phẩm công bố nhiều nhất, với 04/10 ấn phẩm và tổng số lượt trích dẫn là 414 lượt, ấn phẩm có số lượt trích dẫn cao 

nhất cũng được đăng trên tạp chí này. 8 tạp chí và 1 nhà xuất bản còn lại đều công bố 1 ấn phẩm. Như vậy có thể 

thấy, mức độ tiếp cận của độc giả tới các tạp chí phổ biến hơn rất nhiều so với các nhà xuất bản. 

2.2.3. Xu hướng nghiên cứu chính về đánh giá thực ở bậc đại học theo các khoảng thời gian 
Các xu hướng nghiên cứu chính được chúng tôi phân tích thông qua mạng lưới từ khóa đồng xuất hiện. Để đưa 

ra được kết quả thống kê cụ thể, chúng tôi gộp các từ khóa đồng nghĩa, các từ viết tắt, các từ số ít/số nhiều… sau đó 

thực hiện các phân tích trên ứng dụng Biblioshiny và VOSviewer. Hình 2 thể hiện về mạng đồng thời xuất hiện của 

43 từ khóa phổ biến nhất, xuất hiện cùng nhau trong ít nhất 4 ấn phẩm. Mỗi từ khóa được đại diện bởi một nút tròn 

trong mạng lưới, các nút được nối với nhau bởi các đường, độ dày các đường này thể hiện mối quan hệ nhiều hơn 

giữa các nút. Các từ khóa xuất hiện trong cùng một thời gian sẽ có màu giống nhau.  

Căn cứ vào màu sắc và độ dày giữa các nút, chúng tôi phân lập các từ khóa thành ba giai đoạn cụ thể như sau: 

- Giai đoạn từ năm 2011 đến 2015: Các từ khóa đại diện cho giai đoạn này là: Portfolio, teaching, rubric, 

information literacy, alternative, formative assessment, reflection. Trong các ấn phẩm, đánh giá thực được sử dụng 

chủ yếu trong hoạt động đánh giá quá trình như: Đánh giá sự thực hiện, sinh viên (SV) tự đánh giá lẫn nhau, đánh 

giá hiệu suất và sự hợp tác nhóm, đánh giá thay thế. Chủ đề nghiên cứu trong giai đoạn này hướng tới hoạt động 

đánh giá sự chủ động trong học tập của SV thông qua hoạt động suy ngẫm, tiếp cận, xử lí thông tin, phản ánh và tự 

đánh giá. Cụ thể, các nghiên cứu đề cập tới sử dụng phiếu tự đánh giá nhằm thu thập bằng chứng về cách SV sử dụng 

kiến thức, kĩ năng thông tin trong bối cảnh của một hoạt động đánh giá thực (Rinto, 2013); đánh giá sự hiểu biết của 

SV về các chủ đề vật lí quan trọng trong giáo dục STEM (Larkin, 2014); thiết kế đánh giá sử dụng môi trường 

ePortfolio nhằm giúp SV phản ánh thực tế hơn (Roberts et al., 2014); đưa ra cơ sở cho hình thức đánh giá dân chủ 

trong dạy học cho SV ngành thể dục nhằm thúc đẩy SV tham gia vào quá trình đánh giá (Lorente-Catalán & Kirk, 

2014),... 
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Hình 2. Mạng lưới từ khóa đồng xuất hiện theo thời gian 

(Nguồn: Tác giả tự biên soạn, sử dụng phần mềm VOSviewer) 
 

- Giai đoạn 2016 đến 2020: Các từ khóa đại diện cho giai đoạn này là: Assessment, self assessment, feedback, 

authentic assessment, learning, curriculum, work-integrated learning, employability. Các ấn phẩm hướng đến việc 

sử dụng đánh giá thực trong hoạt động học tập, thu thập phản hồi của SV nhằm cải thiện việc học và nâng cao chất 

lượng chương trình. Đổi mới cách tiếp cận trong dạy và học ở bậc học đại học được quan tâm nhiều trong giai đoạn 

này, trong đó hình thức học tập kết hợp với bối cảnh tại nơi làm việc thực tiễn được thực nghiệm trong nhiều nghiên 

cứu, tiêu biểu như: Thiết kế đánh giá thông qua việc mô phỏng trải nghiệm trong nghề nghiệp thực tế của Vohmann 

(2019); Kinh nghiệm khi thiết kế đánh giá thay thế cho các kì thi trong thời kì Covid-19 (Lau et al., 2020); hay hướng 

dẫn thiết kế các phương pháp phản hồi có tiềm năng để kết nối môi trường đại học và nơi làm việc của (Dawson et 

al., 2021). 

- Giai đoạn 2021 đến 2023: Các từ khóa đại diện cho giai đoạn này là: Assessment for learning, Assessment 

design, online learning, authentic learning, authentic, online assessment. Đây là giai đoạn có sự tăng trưởng mạnh 

mẽ của các nghiên cứu, trong đó sử dụng đánh giá thực trong đánh giá trực tuyến được nhiều học giả thực hiện, cụ 

thể là việc thiết kế đánh giá và học tập sử dụng các công cụ trực tuyến. Nghiên cứu của Thompson và cộng sự (2022) 

đưa ra cách tiếp cận dựa vào các mô phỏng ảo, các tính năng trong hệ thống quản lí học tập trực tuyến và việc cấu 

trúc lại các khóa học cũng như phương pháp giao tiếp để dạy học trực tuyến; Nghiên cứu của Escobar và cộng sự 

(2023) mô tả chiến lược sử dụng đánh giá thực bằng hình thức trực tuyến để kiểm tra mức năng lực đạt được của SV 

ngành Tâm lí học; Nghiên cứu của Kusuma và Waluyo (2023) khám phá tác động của hồ sơ năng lực điện tử đối với 

khả năng nói và năng lực cá thể của SV khi học ở nhà do đại dịch Covid-19, đồng thời gợi ý những cách tiếp cận 

sáng tạo để giảng dạy các khóa học nói trực tuyến bằng hồ sơ năng lực điện tử;… Nguyên nhân của sự gia tăng này 

là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới giáo dục, dẫn tới nhu cầu cấp thiết về các công cụ để đảm bảo chất lượng 

cho hoạt động dạy và học trực tuyến. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, đánh giá thực đã dần phổ biến trong giáo dục đại học qua từng giai đoạn, từ 

sử dụng trong hoạt động tự đánh giá, đến nay hình thức này đã được vận dụng trong toàn bộ chương trình, đây cũng 

là hình thức đánh giá hữu ích trong dạy học trực tuyến. Do vậy, đánh giá thực có thể coi là hình thức đánh giá phù 

hợp với xu hướng học tập hiện đại ngày nay. 

3. Kết luận 

Thông qua việc thu thập và phân tích bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Scopus bằng phương pháp trắc lượng thư mục 

khoa học đã cho thấy tỉ lệ tăng trưởng hằng năm của các ấn phẩm cũng như sự hợp tác quốc tế giữa các tác giả về 

chủ đề nghiên cứu theo hướng này trong những năm gần đây có sự gia tăng mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng của các 
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ấn phẩm giai đoạn 2019-2023 là 23,39%, hợp tác quốc tế giữa các tác giả cũng đạt tỉ lệ 12,8%. Các chủ đề nghiên 

cứu cũng được mở rộng và hướng theo các xu thế mới trong giáo dục. Bắt đầu là những nghiên cứu thử nghiệm trong 

các hoạt động đánh giá nhỏ lẻ, tiếp đó phạm vi nghiên cứu đã được mở rộng, đề cập đến vấn đề quan trọng nhất trong 

hoạt động dạy học là chất lượng học tập của SV và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra. Trong xu hướng phát triển của các 

hình thức đào tạo trực tuyến hiện nay, việc thiết kế hoạt động đánh giá sử dụng các công cụ trực tuyến đã và đang 

được các học giả quan tâm thực hiện. Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy vai trò của đánh giá thực trong giáo dục 

đại học, đồng thời cung cấp các thông tin hữu ích để thực hiện các nghiên cứu theo chiều sâu về chủ đề này trong 

tương lai. 
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